       PHÒNG GD&ĐT BA VÌ                                       KIỂM TRA 1 TIẾT   
    TRƯỜNG THCS MINH QUANG                          MÔN :  SINH HỌC 8                    
 Họ và tên : ..............................................                      (Thời gian :45 phút )               
           Lớp : ......                                                                               
	Điểm
	                                    Nhận xét của giáo viên


A-TRẮC NGHIỆM

I-Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: (1 điểm)

1. Cấu tạo của nơron gồm:

a. thân, sợi nhánh, sợi gốc.


b. sợi nhánh, sợi trục.

c. thân, sợi nhánh, sợi trục.


d. thân, sợi trục, sợi gốc.

2. Chức năng của lớp sụn tăng trưởng là:

a.Giúp xương dài ra
b.Chịu lực , đảm bảo vững chắc


c.Giúp xương lớn lên về chiều ngang
d.Làm giảm ma sát trong khớp xương

3. Khớp gối là loại khớp:

a. động.




          b. bán động.

c. bất động.




d. cử động.

4. Ở người có các nhóm máu là:

a. A, B, C, D.




b. A, B, C, O.

c. A, O, AB, B.



           d. AA, B, AB, O.

II-Ghép cột A với cột B sao cho hợp lý rồi ghi kết quả ở cột C (1 điểm)

	A
	B
	C

	1. Mô biểu bì
	a. Mô sợi, mô sụn, mô xương
	1

	2. Mô liên kết
	b. Nơron
	2

	3. Mô cơ
	c. Phủ ngoài da, lót trong dạ dày
	3

	4. Mô thần kinh
	d. Mô cơ vân, mô cơ trơn, mô cơ tim
	4

	
	e. Phản xạ
	


III-Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1 điểm)

1. Khi va chạm vào …………………… trên thành mạch máu, các …………………… vỡ ra giải phóng enzim.

2. Enzim làm …………………… trong huyết tương biến thành tơ máu.

3. Tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành …………………….

B-TỰ LUẬN

Câu 1( 2đ )phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ? (2đ)

Câu 2.
a) Hệ tuần hoàn bao gồm những thành phần nào? (1 điểm)

b). Hoàn thành sơ đồ sau (1 điểm)

Câu 3: (3đ)Nêu khái niệm về miễn dịch? Phân loại miễn dịch? Tại sao chúng ta có thể chỉ mắc quai bị 1 lần duy nhất trong đời còn mắc bệnh cúm nhiều lần?
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